
                   PHỤ LỤC SỐ LIỆU              Mẫu
I. Tổ chức hoạt động liên kết đào tạo với các cơ sở GDNN khác.

	Stt
	Tên đơn vị liên kết 
	Hình thức liên kết
	Thời gian liên kết
	Số lượng người học

	
	
	
	
	Đang theo học
	Đã tốt nghiệp

	1
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
	Đặt lớp đào tạo
	Từ năm học            2016 - 2017
	97
	112


II. Tổ chức phối hợp đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong năm 2020.
	Stt
	Tên doanh nghiệp/     cơ sở sản xuất 
	Hình thức
phối hợp 
	Thời gian phối hợp
	Số lượng người học

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Đang theo học
	Đã hoàn thành

	1
	Công ty Điện lực      TP. HCM
	Liên kết đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp
	2018
	2021
	75
	

	2
	Công ty TNHH Lập Phúc
	Phối hợp đào tạo
	9/2018
	6/2019
	18
	27

	3
	Công ty TNHH May Bình Minh
	Phối hợp đào tạo
	   1/2019
	6/2019
	100
	96

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


III.  Số lượng giảng viên thực tập tại doanh nghiệp trong năm học 2019- 2020 
	STT
	Đơn vị/khoa
	Sô lượng GV thực tập tại doanh nghiệp
	Số doanh nghiệp GV đến thực tập
	Ghi chú

	1
	Khoa học cơ bản 

(GV ngành tiếng Anh)
	
	
	

	2
	Cơ khí
	
	
	

	3
	Động lực 
	
	
	

	4
	Kinh tế
	
	
	

	5
	Điện – Điện tử
	
	
	

	6
	Nhiệt – Lạnh
	
	
	

	7
	May – Thời trang
	10
	8
	

	8
	Công nghệ thông tin
	
	
	

	9
	Xây dựng
	
	
	


IV.  Số lượng sinh viên tham quan tại doanh nghiệp trong năm học 2019- 2020 

	STT
	Đơn vị/khoa
	Sô SV tham quan doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp SV đến tham quan
	Ghi chú

	1
	Khoa học cơ bản 

(GV ngành tiếng Anh)
	
	
	

	2
	Cơ khí
	
	
	

	3
	Động lực 
	
	
	

	4
	Kinh tế
	
	
	

	5
	Điện – Điện tử
	
	
	

	6
	Nhiệt – Lạnh
	
	
	

	7
	May – Thời trang
	
	
	

	8
	Công nghệ thông tin
	
	
	

	9
	Xây dựng
	
	
	


V.  Số lượng doanh nghiệp tham gia xây dựng, biên soạn chương trình trong năm học 2019- 2020 

	STT
	Đơn vị/khoa
	Sô lượng lượng doanh nghiệpượng tham gia
	Số chương trình
	Ghi chú

	1
	Khoa học cơ bản 

(GV ngành tiếng Anh)
	
	
	

	2
	Cơ khí
	
	
	

	3
	Động lực 
	
	
	

	4
	Kinh tế
	
	
	

	5
	Điện – Điện tử
	
	
	

	6
	Nhiệt – Lạnh
	
	
	

	7
	May – Thời trang
	3
	2
	

	8
	Công nghệ thông tin
	
	
	

	9
	Xây dựng
	
	
	


III. Tổ chức thực hiện các dự án viện trợ phi chính phủ.

	Stt
	Tên doanh nghiệp
	Hình thức

phối hợp
	Địa điểm 
	Thời gian 
	Số lượng người học

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Đang theo học
	Đã tốt nghiệp

	1
	Tập đoàn Schneider Electric (Pháp)
	Dự án đào tạo nghề điện
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	9/2016
	01/2019
	
	308

	1
	Công ty  Kone Việt Nam (Phần lan)
	Dự án Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	11/2016
	11/2027
	28
	12

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


